
UBND XÃ KIẾN THUỴ 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

 

KHỐI MẪU GIÁO 

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 
06/10/2025 Toán:Nhận biết tay 

phải tay trái 

KPXH: Nhận biết 

tay phải, tay trái 

TD: Đi trên ghế 

thể dục 

TD: Chạy thay đổi 

theo tốc độ hiệu 

lệnh của cô 

Toán: Phân biệt 

phía trên - dưới - 

trước - sau của bạn 

khác. 

Toán: Xác định vị 

trí của đồ vật ( Phía 

trước - phía sau, 

phía trên 

TD: Đi nối bàn 

chân tiến lùi 
TD: Đi nối bàn 

chân tiến lùi 

 

07/10/2025 TD:Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lện 

TD: Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

Toán: Phân biệt 

phía phải phái trái 

của bạn khác 

Toán: Phân biệt 

phía phải phái trái 

của bạn khác 

Thể dục: Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TD: Đi nối bàn 

chân tiến lùi 

Nghỉ hội nghị  

Toán: Xác đingj vị 

trí của đồ vật phía 

phải - phía trái với 

bạn khác 

Xác định vị trí của 

đồ vật phía phải, 

phía trái so với đối 

tượng khác 

 

08/10/2025 Nghỉ hội nghị 

CVVC 

Nghỉ hội nghị 

CVVC 

Nghỉ CC-VC Nghỉ CC-VC Nghỉ TC HN 

VCNLĐ 

Nghỉ hội nghị 

CCVC - NLĐ 

Nghỉ hội nghị 

CCVC - NLĐ 
Nghỉ Đại hội 

CCVC 

 

09/10/2025  

Truyện bé Minh 

Quân dũng cảm 

 

 

Truyện bé Minh 

Quân dũng cảm 

 

Dạy hát: gọi tên 

cảm xúc 

Xé dán trang phục 

bạn trai bạn gái 

Dạy thơ “Tâm sự 

của cái mũi 

Thơ: Bé chẳng sợ 

tiêm 

 

 

TH: Vẽ trang phục 

bạn trai, bạn gái 

Thơ: Những con 

mắt 

 

 

10/10/2025 TH:Vẽ tóc cho bạn TH:Vẽ tóc cho bạn Truyện: Mỗi 

người một việc 

Đồng dao: Xỉa cá 

mè 

Tạo hình: Xé dán 

trang phục bạn trai 

bạn gái 

ÂN: Dạy hát: 

Mừng sinh nhật 

 

CC: Làm quen chữ 

cái e, ê 

Hát: em thêm 1 tuổi 

 

13/10/2025 KPKH:Đôi bàn tay 

xinh(5e) 

PTNT: Đôi bàn 

tay xinh ( tiết học 

5 E) 

KPKH: Đôi bàn 

tay xinh(STEAM 

5E) 

KPKH: Đôi bàn 

tay xinh(STEAM 

5E) 

Thể dục: Đi trên 

ghế thể dục 

KPKH: Bé khám 

phá đôi bàn tay 

(5E) 

 

 

KPKH: Khám phá 

một số giác quan ( 

Đôi bàn tay) 

KPKH: (Tiết dạy 

STEAM 5 E) 

Khám phá đôi bàn 

tay 

 

14/10/2025 TD:Trườn theo 

hướng thẳng 

Thể dục: Trườn 

theo hướng thẳng 

TD:Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh của cô 

TD: Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 

STEAM: Khám 

phá đôi bàn tay 

TD: Chuyền bắt 

bóng qua đầu, qua 

chân 

TD: Chạy 18m liên 

tục theo hướng 

thẳng trong 5 - 7 

giây 

TD: chuyền bắt 

bóng qua đầu qua 

chân 

 

15/10/2025 Thơ “Đôi mắt Đồng dao: Đi nắng Thơ: Tâm sự của 

cái mũi 

Dạy kỹ năng ca 

hát: mừng sinh 

nhật 

Dạy hát “Cái mũi” Truyên: Tay phải, 

tay trái 

Truyện ( SEL) : 

Câu chuyện của tay 

phải, tay trái 

TCKN : (Tiết học 

SEL): Những cảm 

xúc của bé 

16/10/2025 Hát “Chiếc khăn 

tay” 

Múa: Tay thơm, 

tay ngoan 

Tạo hình: xé dán 

trang phục bạn của 

bé 

Tiết học SEL: 

Truyện: Cậu bé 

mũi dài 

Truyện “Cậu bé 

mũi dài” 

TH: Vẽ bạn trai, 

bạn gái 

Dạy hát: Đường và 

chân 
Truyện: Câu 

chuyện của tay 

trái, tay phải 

 

17/10/2025 TCKNXH 

Cơ thể bé quý giá 

và đáng yêu( 

QTE) 

TCKNXH: Những 

khuôn mặt cảm 

xúc 

TCKNXH: QTE: 

Bé thay đổi để lớn 

lên 

TCKNXH: Làm 

hoa quả dầm 

TC-KNXH: Tích 

hợp QTE: Bé bảo 

vệ bản thân 

TCKNXH:Những 

khuôn mặt cảm 

xúc (SEL) 

TCKN - SEL: 

Những khuôn mặt 

cảm xúc 

Vẽ: Chân dung bạn 

trai bạn gái 

 

 



Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 
20/10/2025 Toán:Nhận biết, 

phân biệt hình tam 

gi 

Thể dục:Bật liên 

tục về phía trước 

qua 3-4 ô 

TD:Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

Toán: Phân biệt 

phía trên- dưới; 

trước – sau của bạn 

Toán: Phân biệt 

phía phải - trái của 

bạn khác. 

Toán: Xác định vị 

trí của đồ vật phía 

phải - phía trái với 

bạn khác 

TD: Chuyền bắt 

bóng qua đầu, qua 

chân 

Chạy 18m liên tục 

theo hướng thẳng 

trong 5-7 giây 

 

21/10/2025 Bật liên tục về 

phía trước qua 3-4 

ô 

Toán: Nhận biết, 

gọi tên hình tam 

giác, hình tròn 

Toán: Phân biết 

phía phải, phía trái 

của bạn khác 

TD: Đi trên ghế 

thể dục 

Thể dục: Bò bằng 

bàn tay bàn chân 
 

TD: Chạy 18m liên 

tục theo hướng 

thẳng trong 5 - 7 

giây 

 

Toán: Xác định vị 

trí của đồ vật ( Phía 

trước - phía sau, 

phía trên - phía dư 

Xác định vị trí của 

đồ vật (phía trước- 

phía sau, phía trên 

- phía dưới, so với 

đối tượng khác 

 

22/10/2025 Đồng dao “Đi nắng” Hát: Mời bạn ăn Đồng dao: Xì cá 

mè 

Thơ: Rửa tay Đồng dao “Tay 

đẹp” 

CC: Làm quen chữ 

cái e, ê 

VĐ theo tiết tấu 

chậm " Thật đáng 

chê" 

CC: Làm quen chữ 

cái e,ê. 

 

23/10/2025 Vận động múa “Tay 

thơm tay ngoan 

Thơ: Bé và mèo Vận động múa: 

Múa cho mẹ xem 

Dạy trẻ kỹ năng 

vận động múa 

minh họa bài hát: 

Tay thơm tay ngoan 

Dạy múa “Tay 

thơm tay ngoan”. 

VĐ theo tiết tấu 

chậm " Thật đáng 

chê" 

Thơ - SEL: Thỏ 

bông bị ốm 
TCKN: ( Tiết học 

QTE): Bé thay đổi 

để lớn lên 

 

 

24/10/2025 TCKNXH: Khuôn 

mặt cảm xúc 

TC-KNXH: Bé 

sạch sẽ, bé khỏe 

mạnh( QTE) 

TCKNXH: GD 

SEL: Kĩ năng Bé 

bảo vệ bản 

Tiết học 

QTE:TCKNXH: 

Bé thay đổi để lớn 

lên 

TC-KNXH: SEL: 

Bé làm gì khi tức 

giận 

TCKNXH: Bé 

thay đổi để lớn lên 

(QTE) 

QTE: Bé thay đổi 

để lớn lên 

Dạy VĐ - ÂN: hát 

gõ đệm theo tiết tấu 

kết hợp “ Bé khỏe 

bé ngoan” 

 


